
STT
Địa phương, đơn 

vị
Tiêu chí đánh giá Nội dung thực hiện tốt

Nội dung thực hiện chưa 

tốt

 Xếp 

loại 

Lý do 

đánh giá 

mức A+

Ghi chú

- Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội định kỳ hàng tháng, quý, 6 

tháng và năm.

- Báo cáo tình hình thực hiện Quy hoạch cấp huyện.

- Xây dựng kế hoạch hàng năm, 5 năm.

- Các báo cáo đột xuất khác theo văn bản chỉ đạo của UBND 

tỉnh.

- Gửi báo cáo tình hình KTXH hàng tháng, quý, năm đúng thời 

gian quy định.

- Xây dựng kế hoạch kinh tế xã hội hàng năm và quy hoạch theo 

quy trình và đúng quy định.

- Các báo cáo đột xuất gửi đúng thời gian quy định.

 - Phối hợp xử lý công việc kịp thời.

TH

- Báo cáo định kỳ về tình hình đăng ký kinh doanh trên địa bàn

- Báo cáo đột xuất về tình hình đăng ký kinh doanh trên địa bàn

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn theo 

phân cấp

- Tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra doanh nghiệp theo kế 

hoạch

- Lập và gửi báo cáo kết quả kiểm tra doanh nghiệp

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra hộ kinh doanh, hợp tác xã trên 

địa bàn

- Tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra, lập và gửi báo cáo kết 

quả kiểm tra hộ kinh doanh, hợp tác xã

- Thực hiện triển khai Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký 

hợp tác xã

- Thực hiện gửi Báo cáo định kỳ tình hình ĐKKD theo quy định

- Gửi Báo cáo đột xuất tình hình ĐKKD theo yêu cầu

- Gửi kế hoạch kiểm tra doanh nghiệp trình cấp có thẩm quyền 

phê duyệt theo quy định

- Gửi báo cáo định kỳ

- Gửi kế hoạch kiểm tra HKD, HTX trình cấp có thẩm quyền 

phê duyệt

- Đã triển khai thực hiện theo yêu cầu

ĐKKD

- Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019.

- Rà soát kết quả thực hiện giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công 

năm 2019.

- Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2019 đúng 

thời gian quy định.

- Rà soát kết quả thực hiện giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công 

năm 2019 đúng quy định.

ĐT

- Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội định kỳ hàng tháng, quý, 6 

tháng và năm.

- Báo cáo tình hình thực hiện Quy hoạch cấp huyện.

- Xây dựng kế hoạch hàng năm, 5 năm.

- Các báo cáo đột xuất khác theo văn bản chỉ đạo của UBND 

tỉnh.

- Gửi báo cáo tình hình KTXH hàng tháng, quý, năm đúng thời 

gian quy định.

- Xây dựng kế hoạch kinh tế xã hội hàng năm và quy hoạch theo 

quy trình và đúng quy định.

- Các báo cáo đột xuất gửi đúng thời gian quy định.

 - Phối hợp xử lý công việc kịp thời.

TH

A

Phòng Tài chính - 

Kế hoạch thành phố 

Long Khánh

2

Phòng Tài chính - 

Kế hoạch thành phố 

Biên Hòa

1

UBND TỈNH ĐỒNG NAI

PHIẾU ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH CÔNG VỤ 6 THÁNG NĂM 2020

(Kèm theo Văn bản số: 2188  /SKHĐT-TT ngày 19 tháng   6 năm 2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

A



2

STT
Địa phương, đơn 

vị
Tiêu chí đánh giá Nội dung thực hiện tốt

Nội dung thực hiện chưa 

tốt

 Xếp 

loại 

Lý do 

đánh giá 

mức A+

Ghi chú

- Báo cáo định kỳ về tình hình đăng ký kinh doanh trên địa bàn

- Báo cáo đột xuất về tình hình đăng ký kinh doanh trên địa bàn

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn theo 

phân cấp

- Tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra doanh nghiệp theo kế 

hoạch

- Lập và gửi báo cáo kết quả kiểm tra doanh nghiệp

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra hộ kinh doanh, hợp tác xã trên 

địa bàn

- Tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra, lập và gửi báo cáo kết 

quả kiểm tra hộ kinh doanh, hợp tác xã

- Thực hiện triển khai Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký 

hợp tác xã

- Thực hiện gửi Báo cáo định kỳ tình hình ĐKKD theo quy định

- Gửi Báo cáo đột xuất tình hình ĐKKD theo yêu cầu

- Gửi kế hoạch kiểm tra doanh nghiệp trình cấp có thẩm quyền 

phê duyệt theo quy định

- Chưa đến hạn gửi báo cáo

- Gửi kế hoạch kiểm tra HKD, HTX trình cấp có thẩm quyền 

phê duyệt

- Đã triển khai thực hiện theo yêu cầu

ĐKKD

- Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019.

- Rà soát kết quả thực hiện giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công 

năm 2019.

- Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2019 đúng 

thời gian quy định.

- Rà soát kết quả thực hiện giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công 

năm 2019 đúng quy định.

ĐT

- Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội định kỳ hàng tháng, quý, 6 

tháng và năm.

- Báo cáo tình hình thực hiện Quy hoạch cấp huyện.

- Xây dựng kế hoạch hàng năm, 5 năm.

- Các báo cáo đột xuất khác theo văn bản chỉ đạo của UBND 

tỉnh.

- Gửi báo cáo tình hình KTXH hàng tháng, quý, năm đúng thời 

gian quy định.

- Xây dựng kế hoạch kinh tế xã hội hàng năm và quy hoạch theo 

quy trình và đúng quy định.

- Các báo cáo đột xuất gửi đúng thời gian quy định.

 - Phối hợp xử lý công việc kịp thời.

TH

- Báo cáo định kỳ về tình hình đăng ký kinh doanh trên địa bàn

- Báo cáo đột xuất về tình hình đăng ký kinh doanh trên địa bàn

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn theo 

phân cấp

- Tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra doanh nghiệp theo kế 

hoạch

- Lập và gửi báo cáo kết quả kiểm tra doanh nghiệp

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra hộ kinh doanh, hợp tác xã trên 

địa bàn

- Tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra, lập và gửi báo cáo kết 

quả kiểm tra hộ kinh doanh, hợp tác xã

- Thực hiện triển khai Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký 

hợp tác xã

- Thực hiện gửi Báo cáo định kỳ tình hình ĐKKD theo quy định

- Gửi Báo cáo đột xuất tình hình ĐKKD theo yêu cầu

- Gửi kế hoạch kiểm tra doanh nghiệp trình cấp có thẩm quyền 

phê duyệt theo quy định

- Gửi kế hoạch kiểm tra HKD, HTX trình cấp có thẩm quyền 

phê duyệt

- Đã triển khai thực hiện theo yêu cầu

- Chưa gửi báo cáo định kỳ 

tình hình ĐKKD theo quy 

định

- Chưa gửi kế hoạch kiểm 

tra doanh nghiệp trình cấp 

có thẩm quyền phê duyệt 

theo quy định
ĐKKD

A

A

Phòng Tài chính - 

Kế hoạch thành phố 

Long Khánh

Phòng Tài chính - 

Kế hoạch huyện 

Vĩnh Cửu

3

2



3

STT
Địa phương, đơn 

vị
Tiêu chí đánh giá Nội dung thực hiện tốt

Nội dung thực hiện chưa 

tốt

 Xếp 

loại 

Lý do 

đánh giá 

mức A+

Ghi chú

Phối hợp khi thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra Phối hợp thực hiện tốt khi thực hiện nhiệm vụ TT

- Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019.

- Rà soát kết quả thực hiện giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công 

năm 2019.

- Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2019 đúng 

thời gian quy định.

- Rà soát kết quả thực hiện giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công 

năm 2019 đúng quy định.

ĐT

- Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội định kỳ hàng tháng, quý, 6 

tháng và năm.

- Báo cáo tình hình thực hiện Quy hoạch cấp huyện.

- Xây dựng kế hoạch hàng năm, 5 năm.

- Các báo cáo đột xuất khác theo văn bản chỉ đạo của UBND 

tỉnh.

- Gửi báo cáo tình hình KTXH hàng tháng, quý, năm đúng thời 

gian quy định.

- Xây dựng kế hoạch kinh tế xã hội hàng năm và quy hoạch theo 

quy trình và đúng quy định.

- Các báo cáo đột xuất gửi đúng thời gian quy định.

 - Phối hợp xử lý công việc kịp thời.

TH

- Báo cáo định kỳ về tình hình đăng ký kinh doanh trên địa bàn

- Báo cáo đột xuất về tình hình đăng ký kinh doanh trên địa bàn

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn theo 

phân cấp

- Tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra doanh nghiệp theo kế 

hoạch

- Lập và gửi báo cáo kết quả kiểm tra doanh nghiệp

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra hộ kinh doanh, hợp tác xã trên 

địa bàn

- Tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra, lập và gửi báo cáo kết 

quả kiểm tra hộ kinh doanh, hợp tác xã

- Thực hiện triển khai Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký 

hợp tác xã

- Thực hiện gửi Báo cáo định kỳ tình hình ĐKKD theo quy định

- Gửi Báo cáo đột xuất tình hình ĐKKD theo yêu cầu

- Đã triển khai thực hiện theo yêu cầu

- Chưa gửi kế hoạch kiểm 

tra đối với doanh nghiệp và 

hộ kinh doanh trên địa bàn.

ĐKKD

- Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019.

- Rà soát kết quả thực hiện giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công 

năm 2019.

- Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2019 đúng 

thời gian quy định.

- Rà soát kết quả thực hiện giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công 

năm 2019 đúng quy định.

ĐT

- Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội định kỳ hàng tháng, quý, 6 

tháng và năm.

- Báo cáo tình hình thực hiện Quy hoạch cấp huyện.

- Xây dựng kế hoạch hàng năm, 5 năm.

- Các báo cáo đột xuất khác theo văn bản chỉ đạo của UBND 

tỉnh.

- Gửi báo cáo tình hình KTXH hàng tháng, quý, năm đúng thời 

gian quy định.

- Xây dựng kế hoạch kinh tế xã hội hàng năm và quy hoạch theo 

quy trình và đúng quy định.

- Các báo cáo đột xuất gửi đúng thời gian quy định.

 - Phối hợp xử lý công việc kịp thời.

TH

4

5 A

A

A

Phòng Tài chính - 

Kế hoạch huyện 

Thống Nhất

Phòng Tài chính - 

Kế hoạch huyện 

Trảng Bom

Phòng Tài chính - 

Kế hoạch huyện 

Vĩnh Cửu

3



4

STT
Địa phương, đơn 

vị
Tiêu chí đánh giá Nội dung thực hiện tốt

Nội dung thực hiện chưa 

tốt

 Xếp 

loại 

Lý do 

đánh giá 

mức A+

Ghi chú

- Báo cáo định kỳ về tình hình đăng ký kinh doanh trên địa bàn

- Báo cáo đột xuất về tình hình đăng ký kinh doanh trên địa bàn

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn theo 

phân cấp

- Tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra doanh nghiệp theo kế 

hoạch

- Lập và gửi báo cáo kết quả kiểm tra doanh nghiệp

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra hộ kinh doanh, hợp tác xã trên 

địa bàn

- Tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra, lập và gửi báo cáo kết 

quả kiểm tra hộ kinh doanh, hợp tác xã

- Thực hiện triển khai Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký 

hợp tác xã

- Thực hiện gửi Báo cáo định kỳ tình hình ĐKKD theo quy định

- Gửi Báo cáo đột xuất tình hình ĐKKD theo yêu cầu

- Gửi kế hoạch kiểm tra doanh nghiệp trình cấp có thẩm quyền 

phê duyệt theo quy định

- Gửi kế hoạch kiểm tra HKD, HTX trình cấp có thẩm quyền 

phê duyệt

- Đã triển khai thực hiện theo yêu cầu

ĐKKD

- Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019.

- Rà soát kết quả thực hiện giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công 

năm 2019.

- Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2019 đúng 

thời gian quy định.

- Rà soát kết quả thực hiện giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công 

năm 2019 đúng quy định.

ĐT

- Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội định kỳ hàng tháng, quý, 6 

tháng và năm.

- Báo cáo tình hình thực hiện Quy hoạch cấp huyện.

- Xây dựng kế hoạch hàng năm, 5 năm.

- Các báo cáo đột xuất khác theo văn bản chỉ đạo của UBND 

tỉnh.

- Gửi báo cáo tình hình KTXH hàng tháng, quý, năm đúng thời 

gian quy định.

- Xây dựng kế hoạch kinh tế xã hội hàng năm và quy hoạch theo 

quy trình và đúng quy định.

- Các báo cáo đột xuất gửi đúng thời gian quy định.

 - Phối hợp xử lý công việc kịp thời.

TH

- Báo cáo định kỳ về tình hình đăng ký kinh doanh trên địa bàn

- Báo cáo đột xuất về tình hình đăng ký kinh doanh trên địa bàn

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn theo 

phân cấp

- Tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra doanh nghiệp theo kế 

hoạch

- Lập và gửi báo cáo kết quả kiểm tra doanh nghiệp

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra hộ kinh doanh, hợp tác xã trên 

địa bàn

- Tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra, lập và gửi báo cáo kết 

quả kiểm tra hộ kinh doanh, hợp tác xã

- Thực hiện triển khai Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký 

hợp tác xã

- Gửi Báo cáo đột xuất tình hình ĐKKD theo yêu cầu

 

- Gửi kế hoạch kiểm tra HKD, HTX trình cấp có thẩm quyền 

phê duyệt

- Đã triển khai thực hiện theo yêu cầu

-Chưa thực hiện gửi báo cáo 

định kỳ theo quy định

- Chưa gửi kế hoạch kiểm 

tra đối với doanh nghiệp và 

hộ kinh doanh trên địa bàn.
ĐKKD

5 A

Phòng Tài chính - 

Kế hoạch huyện 

Định Quán

Phòng Tài chính - 

Kế hoạch huyện 

Trảng Bom

A6



5

STT
Địa phương, đơn 

vị
Tiêu chí đánh giá Nội dung thực hiện tốt

Nội dung thực hiện chưa 

tốt

 Xếp 

loại 

Lý do 

đánh giá 

mức A+

Ghi chú

- Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019.

- Rà soát kết quả thực hiện giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công 

năm 2019.

- Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2019 đúng 

thời gian quy định.

- Rà soát kết quả thực hiện giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công 

năm 2019 đúng quy định.

ĐT

- Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội định kỳ hàng tháng, quý, 6 

tháng và năm.

- Báo cáo tình hình thực hiện Quy hoạch cấp huyện.

- Xây dựng kế hoạch hàng năm, 5 năm.

- Các báo cáo đột xuất khác theo văn bản chỉ đạo của UBND 

tỉnh.

- Gửi báo cáo tình hình KTXH hàng tháng, quý, năm đúng thời 

gian quy định.

- Xây dựng kế hoạch kinh tế xã hội hàng năm và quy hoạch theo 

quy trình và đúng quy định.

- Các báo cáo đột xuất gửi đúng thời gian quy định.

 - Phối hợp xử lý công việc kịp thời.

TH

- Báo cáo định kỳ về tình hình đăng ký kinh doanh trên địa bàn

- Báo cáo đột xuất về tình hình đăng ký kinh doanh trên địa bàn

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn theo 

phân cấp

- Tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra doanh nghiệp theo kế 

hoạch

- Lập và gửi báo cáo kết quả kiểm tra doanh nghiệp

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra hộ kinh doanh, hợp tác xã trên 

địa bàn

- Tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra, lập và gửi báo cáo kết 

quả kiểm tra hộ kinh doanh, hợp tác xã

- Thực hiện triển khai Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký 

hợp tác xã

- Gửi Báo cáo đột xuất tình hình ĐKKD theo yêu cầu

- Gửi kế hoạch kiểm tra doanh nghiệp trình cấp có thẩm quyền 

phê duyệt theo quy định

- Gửi kế hoạch kiểm tra HKD, HTX trình cấp có thẩm quyền 

phê duyệt

- Đã triển khai thực hiện theo yêu cầu

- Chưa thực hiện báo cáo 

định kỳ theo quy định

ĐKKD

- Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019.

- Rà soát kết quả thực hiện giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công 

năm 2019.

- Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2019 đúng 

thời gian quy định.

- Rà soát kết quả thực hiện giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công 

năm 2019 đúng quy định.

ĐT

- Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội định kỳ hàng tháng, quý, 6 

tháng và năm.

- Báo cáo tình hình thực hiện Quy hoạch cấp huyện.

- Xây dựng kế hoạch hàng năm, 5 năm.

- Các báo cáo đột xuất khác theo văn bản chỉ đạo của UBND 

tỉnh.

- Gửi báo cáo tình hình KTXH hàng tháng, quý, năm đúng thời 

gian quy định.

- Xây dựng kế hoạch kinh tế xã hội hàng năm và quy hoạch theo 

quy trình và đúng quy định.

- Các báo cáo đột xuất gửi đúng thời gian quy định.

 - Phối hợp xử lý công việc kịp thời.

TH

8

7

Phòng Tài chính - 

Kế hoạch huyện 

Xuân Lộc

Phòng Tài chính - 

Kế hoạch huyện 

Tân Phú

Phòng Tài chính - 

Kế hoạch huyện 

Định Quán

A

A

A

6



6

STT
Địa phương, đơn 

vị
Tiêu chí đánh giá Nội dung thực hiện tốt

Nội dung thực hiện chưa 

tốt

 Xếp 

loại 

Lý do 

đánh giá 

mức A+

Ghi chú

- Báo cáo định kỳ về tình hình đăng ký kinh doanh trên địa bàn

- Báo cáo đột xuất về tình hình đăng ký kinh doanh trên địa bàn

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn theo 

phân cấp

- Tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra doanh nghiệp theo kế 

hoạch

- Lập và gửi báo cáo kết quả kiểm tra doanh nghiệp

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra hộ kinh doanh, hợp tác xã trên 

địa bàn

- Tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra, lập và gửi báo cáo kết 

quả kiểm tra hộ kinh doanh, hợp tác xã

- Thực hiện triển khai Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký 

hợp tác xã

- Thực hiện gửi Báo cáo định kỳ tình hình ĐKKD theo quy định

- Gửi Báo cáo đột xuất tình hình ĐKKD theo yêu cầu

- Gửi kế hoạch kiểm tra doanh nghiệp trình cấp có thẩm quyền 

phê duyệt theo quy định

- Gửi kế hoạch kiểm tra HKD, HTX trình cấp có thẩm quyền 

phê duyệt

- Đã triển khai thực hiện theo yêu cầu

- Chưa gửi kế hoạch kiểm 

tra đối với doanh nghiệp và 

hộ kinh doanh trên địa bàn.

ĐKKD

- Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019.

- Rà soát kết quả thực hiện giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công 

năm 2019.

- Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2019 đúng 

thời gian quy định.

- Rà soát kết quả thực hiện giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công 

năm 2019 đúng quy định.

ĐT

- Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội định kỳ hàng tháng, quý, 6 

tháng và năm.

- Báo cáo tình hình thực hiện Quy hoạch cấp huyện.

- Xây dựng kế hoạch hàng năm, 5 năm.

- Các báo cáo đột xuất khác theo văn bản chỉ đạo của UBND 

tỉnh.

- Gửi báo cáo tình hình KTXH hàng tháng, quý, năm đúng thời 

gian quy định.

- Xây dựng kế hoạch kinh tế xã hội hàng năm và quy hoạch theo 

quy trình và đúng quy định.

- Các báo cáo đột xuất gửi đúng thời gian quy định.

 - Phối hợp xử lý công việc kịp thời.

TH

- Báo cáo định kỳ về tình hình đăng ký kinh doanh trên địa bàn

- Báo cáo đột xuất về tình hình đăng ký kinh doanh trên địa bàn

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn theo 

phân cấp

- Tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra doanh nghiệp theo kế 

hoạch

- Lập và gửi báo cáo kết quả kiểm tra doanh nghiệp

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra hộ kinh doanh, hợp tác xã trên 

địa bàn

- Tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra, lập và gửi báo cáo kết 

quả kiểm tra hộ kinh doanh, hợp tác xã

- Thực hiện triển khai Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký 

hợp tác xã

- Thực hiện gửi Báo cáo định kỳ tình hình ĐKKD theo quy định

- Gửi Báo cáo đột xuất tình hình ĐKKD theo yêu cầu

- Gửi kế hoạch kiểm tra doanh nghiệp trình cấp có thẩm quyền 

phê duyệt theo quy định

- Gửi kế hoạch kiểm tra HKD, HTX trình cấp có thẩm quyền 

phê duyệt

- Đã triển khai thực hiện theo yêu cầu

ĐKKD

9

8

Phòng Tài chính - 

Kế hoạch huyện 

Cẩm Mỹ

Phòng Tài chính - 

Kế hoạch huyện 

Xuân Lộc

A

A
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STT
Địa phương, đơn 

vị
Tiêu chí đánh giá Nội dung thực hiện tốt

Nội dung thực hiện chưa 

tốt

 Xếp 

loại 

Lý do 

đánh giá 

mức A+

Ghi chú

- Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019.

- Rà soát kết quả thực hiện giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công 

năm 2019.

- Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2019 đúng 

thời gian quy định.

- Rà soát kết quả thực hiện giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công 

năm 2019 đúng quy định.

ĐT

- Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội định kỳ hàng tháng, quý, 6 

tháng và năm.

- Báo cáo tình hình thực hiện Quy hoạch cấp huyện.

- Xây dựng kế hoạch hàng năm, 5 năm.

- Các báo cáo đột xuất khác theo văn bản chỉ đạo của UBND 

tỉnh.

- Gửi báo cáo tình hình KTXH hàng tháng, quý, năm đúng thời 

gian quy định.

- Xây dựng kế hoạch kinh tế xã hội hàng năm và quy hoạch theo 

quy trình và đúng quy định.

- Các báo cáo đột xuất gửi đúng thời gian quy định.

 - Phối hợp xử lý công việc kịp thời.

TH

- Báo cáo định kỳ về tình hình đăng ký kinh doanh trên địa bàn

- Báo cáo đột xuất về tình hình đăng ký kinh doanh trên địa bàn

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn theo 

phân cấp

- Tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra doanh nghiệp theo kế 

hoạch

- Lập và gửi báo cáo kết quả kiểm tra doanh nghiệp

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra hộ kinh doanh, hợp tác xã trên 

địa bàn

- Tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra, lập và gửi báo cáo kết 

quả kiểm tra hộ kinh doanh, hợp tác xã

- Thực hiện triển khai Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký 

hợp tác xã

- Gửi Báo cáo đột xuất tình hình ĐKKD theo yêu cầu

- Gửi kế hoạch kiểm tra doanh nghiệp trình cấp có thẩm quyền 

phê duyệt theo quy định

- Gửi kế hoạch kiểm tra HKD, HTX trình cấp có thẩm quyền 

phê duyệt

- Đã triển khai thực hiện theo yêu cầu

- Chưa gửi báo cáo định kỳ 

theo quy định

ĐKKD

- Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019.

- Rà soát kết quả thực hiện giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công 

năm 2019.

- Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2019 đúng 

thời gian quy định.

- Rà soát kết quả thực hiện giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công 

năm 2019 đúng quy định.

ĐT

- Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội định kỳ hàng tháng, quý, 6 

tháng và năm.

- Báo cáo tình hình thực hiện Quy hoạch cấp huyện.

- Xây dựng kế hoạch hàng năm, 5 năm.

- Các báo cáo đột xuất khác theo văn bản chỉ đạo của UBND 

tỉnh.

- Gửi báo cáo tình hình KTXH hàng tháng, quý, năm đúng thời 

gian quy định.

- Xây dựng kế hoạch kinh tế xã hội hàng năm và quy hoạch theo 

quy trình và đúng quy định.

- Các báo cáo đột xuất gửi đúng thời gian quy định.

 - Phối hợp xử lý công việc kịp thời.

TH

9

10

Phòng Tài chính - 

Kế hoạch Nhơn 

Trạch

Phòng Tài chính - 

Kế hoạch huyện 

Cẩm Mỹ

A

A

A11

Phòng Tài chính - 

Kế hoạch huyện 

Long Thành
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STT
Địa phương, đơn 

vị
Tiêu chí đánh giá Nội dung thực hiện tốt

Nội dung thực hiện chưa 

tốt

 Xếp 

loại 

Lý do 

đánh giá 

mức A+

Ghi chú

- Báo cáo định kỳ về tình hình đăng ký kinh doanh trên địa bàn

- Báo cáo đột xuất về tình hình đăng ký kinh doanh trên địa bàn

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn theo 

phân cấp

- Tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra doanh nghiệp theo kế 

hoạch

- Lập và gửi báo cáo kết quả kiểm tra doanh nghiệp

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra hộ kinh doanh, hợp tác xã trên 

địa bàn

- Tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra, lập và gửi báo cáo kết 

quả kiểm tra hộ kinh doanh, hợp tác xã

- Thực hiện triển khai Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký 

hợp tác xã

- Thực hiện gửi Báo cáo định kỳ tình hình ĐKKD theo quy định

- Gửi Báo cáo đột xuất tình hình ĐKKD theo yêu cầu

- Đã triển khai thực hiện theo yêu cầu

- Chưa gửi kế hoạch kiểm 

tra đối với doanh nghiệp và 

hộ kinh doanh trên địa bàn.

-Chưa gửi kế hoạch kiểm 

tra đối với doanh nghiệp và 

hộ kinh doanh trên địa bàn

ĐKKD

- Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019.

- Rà soát kết quả thực hiện giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công 

năm 2019.

- Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2019 đúng 

thời gian quy định.

- Rà soát kết quả thực hiện giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công 

năm 2019 đúng quy định.

ĐT

Xử lý các kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư về hồ sơ 

cấp, điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư/Giấy 

CNĐKĐT các dự án đầu tư nước ngoài.

Xử lý đầy đủ các đề xuất, kiến nghị. KTĐN

- Rà soát, bổ sung hoàn chỉnh các Báo cáo tình hình kinh tế - 

xã hội định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng và năm.

- Xử lý các kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư về hồ sơ 

cấp, điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư/Giấy 

CNĐKĐT các dự án đầu tư trong nước.

Xử lý đầy đủ các đề xuất, kiến nghị. TH

Công tác cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Phối hợp tốt trong công tác tham mưu UBND tỉnh đối với 

công tác đăng ký doanh nghiệp 
ĐKKD

Góp ý văn bản, phối hợp công tác Công tác phối hợp thực hiện tốt QLN

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2019 
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2019 đúng 

thời gian quy định.
ĐT

Xây dựng kế hoạch kiểm tra doanh nghiệp sau đăng ký 

thành lập trên địa bàn tỉnh

Phối hợp tốt trong công tác xây dựng kế hoạch kiểm tra 

doanh nghiệp.
ĐKKD

Phòng Tài chính - 

Kế hoạch Nhơn 

Trạch

A

Thanh tra tỉnh

12

11

13

Văn phòng UBND 

tỉnh

A

A
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STT
Địa phương, đơn 

vị
Tiêu chí đánh giá Nội dung thực hiện tốt

Nội dung thực hiện chưa 

tốt

 Xếp 

loại 

Lý do 

đánh giá 

mức A+

Ghi chú

- Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội định kỳ hàng tháng, quý, 

6 tháng và năm.

- Các báo cáo đột xuất khác theo văn bản chỉ đạo của UBND 

tỉnh.

- Gửi báo cáo tình hình kinh tế -xã hội định kỳ đúng quy định.

- Gửi các báo cáo theo yêu cầu đột xuất kịp thời.

- Phối hợp xử lý công việc kịp thời.

TH

Phối hợp trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo và phòng chống tham nhũng

Hướng dẫn nghiệp vụ và chỉ đạo kịp thời cho cấp dưới thực 

hiện tốt nhiệm vụ được giao
TT

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2019 
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2019 đúng 

thời gian quy định.
ĐT

- Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội định kỳ hàng tháng, quý, 

6 tháng và năm.

- Các báo cáo đột xuất khác theo văn bản chỉ đạo của UBND 

tỉnh.

- Gửi báo cáo tình hình kinh tế -xã hội định kỳ đúng quy định.

- Gửi các báo cáo theo yêu cầu đột xuất kịp thời.

- Phối hợp xử lý công việc kịp thời.

TH

Phối hợp trong công tác thi đua thanh tra Phối hợp tốt trong công tác thi đua thanh tra TT

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2019 
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2019 đúng 

thời gian quy định.
ĐT

Phối hợp trong công tác xúc tiến đầu tư, tiếp đón đoàn nước 

ngoài
Phối hợp kịp thời theo quy định KTĐN

Góp ý văn bản, phối hợp công tác Các văn bản góp ý, phối hợp công tác đúng hạn theo quy 

định
QLN

- Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội định kỳ hàng tháng, quý, 

6 tháng và năm.

- Các báo cáo đột xuất khác theo văn bản chỉ đạo của UBND 

tỉnh.

- Gửi báo cáo tình hình kinh tế -xã hội định kỳ đúng quy định.

- Gửi các báo cáo theo yêu cầu đột xuất kịp thời.

- Phối hợp xử lý công việc kịp thời.

TH

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2019 
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2019 đúng 

thời gian quy định.
ĐT

Thẩm định các văn bản quy phạm pháp luật Thẩm định các văn bản QPPL đúng thời hạn KTĐN

Góp ý văn bản, phối hợp công tác
Các văn bản góp ý, phối hợp công tác đúng hạn theo quy 

định
QLN

- Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội định kỳ hàng tháng, quý, 

6 tháng và năm.

- Các báo cáo đột xuất khác theo văn bản chỉ đạo của UBND 

tỉnh. 

- Thẩm định các văn bản quy phạm pháp luật.

- Gửi báo cáo tình hình kinh tế -xã hội định kỳ đúng quy định.

- Gửi Các báo cáo theo yêu cầu đột xuất kịp thời.

- Thẩm định Các văn bản quy phạm pháp luật đúng thời hạn.

TH

Phối hợp trong công tác thi đua thanh tra Phối hợp tốt trong công tác thi đua thanh tra TT

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2019 
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2019 đúng 

thời gian quy định.
ĐT

- Phối hợp xử lý hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư, cấp 

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các cá nhân, tổ chức 

- Góp ý kiến về các hồ sơ dự án đúng thời hạn, đúng quy 

định.
KTĐN

Thanh tra tỉnh13

A

Sở Tài nguyên và 

Môi trường

Sở Ngoại vụ

Sở Tư pháp

15

16

17

A

A

A

A

Sở Nội vụ14



10

STT
Địa phương, đơn 

vị
Tiêu chí đánh giá Nội dung thực hiện tốt

Nội dung thực hiện chưa 

tốt

 Xếp 

loại 

Lý do 

đánh giá 

mức A+

Ghi chú

- Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội định kỳ hàng tháng, quý, 

6 tháng và năm.

- Các báo cáo đột xuất khác theo văn bản chỉ đạo của UBND 

tỉnh.

- Góp ý kiến về hồ sơ cấp, điều chỉnh Quyết định chủ trương 

đầu tư/Giấy CNĐKĐT các dự án đầu tư trong nước.

- Gửi báo cáo tình hình kinh tế -xã hội định kỳ đúng quy định.

- Gửi các báo cáo theo yêu cầu đột xuất kịp thời.

- Góp ý kiến về các hồ sơ dự án đúng thời hạn.

- Phối hợp xử lý công việc kịp thời.

TH

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2019 
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2019 đúng 

thời gian quy định.
ĐT

Phối hợp trong công tác thi đua thanh tra Phối hợp tốt trong công tác thi đua thanh tra TT

Góp ý hồ sơ Quyết định Chủ trương đầu tư
Các văn bản góp ý về hồ sơ QĐ CTĐT đúng hạn theo quy 

định
QLN

- Phối hợp xử lý hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư, cấp 

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các cá nhân, tổ chức 

- Góp ý kiến về các hồ sơ dự án đúng thời hạn, đúng quy 

định.
KTĐN

- Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội định kỳ hàng tháng, quý, 

6 tháng và năm.

- Các báo cáo đột xuất khác theo văn bản chỉ đạo của UBND 

tỉnh.

- Góp ý kiến về hồ sơ cấp, điều chỉnh Quyết định chủ trương 

đầu tư/Giấy CNĐKĐT các dự án đầu tư trong nước.

- Gửi báo cáo tình hình kinh tế -xã hội định kỳ đúng quy định.

- Gửi các báo cáo theo yêu cầu đột xuất kịp thời.

- Góp ý kiến về các hồ sơ dự án đúng thời hạn.

- Phối hợp xử lý công việc kịp thời.

TH

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2019 
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2019 đúng 

thời gian quy định.
ĐT

Góp ý hồ sơ Quyết định Chủ trương đầu tư
Các văn bản góp ý về hồ sơ QĐ CTĐT đúng hạn theo quy 

định
QLN

- Phối hợp xử lý hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư, cấp 

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các cá nhân, tổ chức 

- Góp ý kiến về các hồ sơ dự án đúng thời hạn, đúng quy 

định.
KTĐN

- Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội định kỳ hàng tháng, quý, 

6 tháng và năm.

- Các báo cáo đột xuất khác theo văn bản chỉ đạo của UBND 

tỉnh.

- Góp ý kiến về hồ sơ cấp, điều chỉnh Quyết định chủ trương 

đầu tư/Giấy CNĐKĐT các dự án đầu tư trong nước.

- Gửi báo cáo tình hình kinh tế -xã hội định kỳ đúng quy định.

- Gửi các báo cáo theo yêu cầu đột xuất kịp thời.

- Góp ý kiến về các hồ sơ dự án đúng thời hạn.

- Phối hợp xử lý công việc kịp thời.

TH

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2019 
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2019 đúng 

thời gian quy định.
ĐT

Góp ý hồ sơ Quyết định Chủ trương đầu tư
Các văn bản góp ý về hồ sơ QĐ CTĐT đúng hạn theo quy 

định
QLN

18

19

Sở Tài nguyên và 

Môi trường

Sở Xây dựng

Sở Tài chính

17

A

A

A
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STT
Địa phương, đơn 

vị
Tiêu chí đánh giá Nội dung thực hiện tốt

Nội dung thực hiện chưa 

tốt

 Xếp 

loại 

Lý do 

đánh giá 

mức A+

Ghi chú

- Phối hợp xử lý hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư, cấp 

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các cá nhân, tổ chức 

- Góp ý kiến về các hồ sơ dự án đúng thời hạn, đúng quy 

định.
KTĐN

- Lấy ý kiến về thẩm tra hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

-  Xử lý doanh nghiệp có hành vi vi phạm quy định về ngành, 

nghề kinh doanh có điều kiện

-  Trao đổi, cung cấp và công khai thông tin doanh nghiệp

- Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

-  Có ý kiến bằng văn bản đối với hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 

đúng thời hạn

- Phối hợp tốt trong việc xử lý vi phạm quy định về ngành, 

nghề kinh doanh có điều kiện.

- Phối hợp tốt trong trao đổi, cung cấp thông tin doanh nghiệp

-Phối hợp tốt trong thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp

ĐKKD

- Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội định kỳ hàng tháng, quý, 

6 tháng và năm.

- Các báo cáo đột xuất khác theo văn bản chỉ đạo của UBND 

tỉnh.

- Góp ý kiến về hồ sơ cấp, điều chỉnh Quyết định chủ trương 

đầu tư/Giấy CNĐKĐT các dự án đầu tư trong nước.

- Gửi báo cáo tình hình kinh tế -xã hội định kỳ đúng quy định.

- Gửi các báo cáo theo yêu cầu đột xuất kịp thời.

- Góp ý kiến về các hồ sơ dự án đúng thời hạn.

- Phối hợp xử lý công việc kịp thời.

TH

Phối hợp trong công tác thi đua thanh tra Phối hợp tốt trong công tác thi đua thanh tra TT

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2019 
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2019 đúng 

thời gian quy định.
ĐT

Góp ý hồ sơ Quyết định Chủ trương đầu tư
Các văn bản góp ý về hồ sơ QĐ CTĐT đúng hạn theo quy 

định
QLN

- Phối hợp xử lý hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư, cấp 

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các cá nhân, tổ chức 

- Góp ý kiến về các hồ sơ dự án đúng thời hạn, đúng quy 

định.
KTĐN

- Lấy ý kiến về thẩm tra hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

-  Xử lý doanh nghiệp có hành vi vi phạm quy định về ngành, 

nghề kinh doanh có điều kiện

-  Trao đổi, cung cấp và công khai thông tin doanh nghiệp

- Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

-  Có ý kiến bằng văn bản đối với hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 

đúng thời hạn

- Phối hợp tốt trong việc xử lý vi phạm quy định về ngành, 

nghề kinh doanh có điều kiện.

- Phối hợp tốt trong trao đổi, cung cấp thông tin doanh nghiệp

-Phối hợp tốt trong thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp

ĐKKD

20

21

Sở Công thương

A

A

Sở Giao thông vận 

tải
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STT
Địa phương, đơn 

vị
Tiêu chí đánh giá Nội dung thực hiện tốt

Nội dung thực hiện chưa 

tốt

 Xếp 

loại 

Lý do 

đánh giá 

mức A+

Ghi chú

- Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội định kỳ hàng tháng, quý, 

6 tháng và năm.

- Các báo cáo đột xuất khác theo văn bản chỉ đạo của UBND 

tỉnh.

- Góp ý kiến về hồ sơ cấp, điều chỉnh Quyết định chủ trương 

đầu tư/Giấy CNĐKĐT các dự án đầu tư trong nước.

- Gửi báo cáo tình hình kinh tế -xã hội định kỳ đúng quy định.

- Gửi các báo cáo theo yêu cầu đột xuất kịp thời.

- Góp ý kiến về các hồ sơ dự án đúng thời hạn.

- Phối hợp xử lý công việc kịp thời.

TH

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2019 
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2019 đúng 

thời gian quy định.
ĐT

Góp ý hồ sơ Quyết định Chủ trương đầu tư
Các văn bản góp ý về hồ sơ QĐ CTĐT đúng hạn theo quy 

định
QLN

- Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội định kỳ hàng tháng, quý, 

6 tháng và năm.

- Các báo cáo đột xuất khác theo văn bản chỉ đạo của UBND 

tỉnh

- Gửi báo cáo tình hình kinh tế -xã hội định kỳ đúng quy định.

- Gửi các báo cáo theo yêu cầu đột xuất kịp thời.

- Phối hợp xử lý công việc kịp thời.

TH

Phối hợp trong công tác thi đua thanh tra Phối hợp tốt trong công tác thi đua thanh tra TT

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2019 
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2019 đúng 

thời gian quy định.
ĐT

Phối hợp thực hiện  công tác quản lý quy hoạch ngành Phối hợp thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch ngành QLN

- Phối hợp xử lý hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư, cấp 

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các cá nhân, tổ chức 

- Góp ý kiến về các hồ sơ dự án đúng thời hạn, đúng quy 

định.
KTĐN

- Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội định kỳ hàng tháng, quý, 

6 tháng và năm.

- Các báo cáo đột xuất khác theo văn bản chỉ đạo của UBND 

tỉnh.

- Góp ý kiến về hồ sơ cấp, điều chỉnh Quyết định chủ trương 

đầu tư/Giấy CNĐKĐT các dự án đầu tư trong nước.

- Gửi báo cáo tình hình kinh tế -xã hội định kỳ đúng quy định.

- Gửi các báo cáo theo yêu cầu đột xuất kịp thời.

- Góp ý kiến về các hồ sơ dự án đúng thời hạn.- Phối hợp xử 

lý công việc kịp thời.

TH

Góp ý văn bản, phối hợp công tác Các văn bản góp ý, phối hợp công tác đúng hạn theo quy 

định
QLN

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2019 
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2019 đúng 

thời gian quy định.
ĐT

- Phối hợp xử lý hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư, cấp 

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các cá nhân, tổ chức 

- Góp ý kiến về các hồ sơ dự án đúng thời hạn, đúng quy 

định.
KTĐN

21

24

23

Sở Nông nghiệp 

và PTNT

Sở Khoa học và 

công nghệ

A

A

A

Sở Thông tin và 

truyền thông
22

Sở Giao thông vận 

tải
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STT
Địa phương, đơn 

vị
Tiêu chí đánh giá Nội dung thực hiện tốt

Nội dung thực hiện chưa 

tốt

 Xếp 

loại 

Lý do 

đánh giá 

mức A+

Ghi chú

- Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội định kỳ hàng tháng, quý, 

6 tháng và năm.

- Các báo cáo đột xuất khác theo văn bản chỉ đạo của UBND 

tỉnh.

- Góp ý kiến về hồ sơ cấp, điều chỉnh Quyết định chủ trương 

đầu tư/Giấy CNĐKĐT các dự án đầu tư trong nước.

- Gửi báo cáo tình hình kinh tế -xã hội định kỳ đúng quy định.

- Gửi các báo cáo theo yêu cầu đột xuất kịp thời.

- Góp ý kiến về các hồ sơ dự án đúng thời hạn.

- Phối hợp xử lý công việc kịp thời.

TH

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2019 
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2019 đúng 

thời gian quy định.
ĐT

- Góp ý hồ sơ Quyết định Chủ trương đầu tư

- Phối hợp thực hiện  công tác quản lý quy hoạch ngành

- Các văn bản góp ý về hồ sơ QĐ CTĐT đúng hạn theo quy 

định

-Phối hợp thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch ngành

QLN

- Phối hợp xử lý hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư, cấp 

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các cá nhân, tổ chức 

- Góp ý kiến về các hồ sơ dự án đúng thời hạn, đúng quy 

định.
A KTĐN

- Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội định kỳ hàng tháng, quý, 

6 tháng và năm.

- Các báo cáo đột xuất khác theo văn bản chỉ đạo của UBND 

tỉnh.

- Góp ý kiến về hồ sơ cấp, điều chỉnh Quyết định chủ trương 

đầu tư/Giấy CNĐKĐT các dự án đầu tư trong nước.

- Gửi báo cáo tình hình kinh tế -xã hội định kỳ đúng quy định.

- Gửi các báo cáo theo yêu cầu đột xuất kịp thời.

- Góp ý kiến về các hồ sơ dự án đúng thời hạn.

- Phối hợp xử lý công việc kịp thời.

TH

- Lấy ý kiến về thẩm tra hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

-  Xử lý doanh nghiệp có hành vi vi phạm quy định về ngành, 

nghề kinh doanh có điều kiện

-  Trao đổi, cung cấp và công khai thông tin doanh nghiệp

-Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

-  Có ý kiến bằng văn bản đối với hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 

đúng thời hạn

- Phối hợp tốt trong việc xử lý vi phạm quy định về ngành, 

nghề kinh doanh có điều kiện.

- Phối hợp tốt trong trao đổi, cung cấp thông tin doanh nghiệp

-Phối hợp tốt trong thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp

ĐKKD

Góp ý hồ sơ Quyết định Chủ trương đầu tư
Các văn bản góp ý về hồ sơ QĐ CTĐT đúng hạn theo quy 

định
QLN

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2019 
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2019 đúng 

thời gian quy định.
ĐT

- Phối hợp xử lý hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư, cấp 

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các cá nhân, tổ chức 

- Góp ý kiến về các hồ sơ dự án đúng thời hạn, đúng quy 

định.
A KTĐN

24

25

26

Sở Nông nghiệp 

và PTNT

A

Sở Văn hóa TT và 

Du lịch

A

Sở Giáo dục và 

đào tạo



14

STT
Địa phương, đơn 

vị
Tiêu chí đánh giá Nội dung thực hiện tốt

Nội dung thực hiện chưa 

tốt

 Xếp 

loại 

Lý do 

đánh giá 

mức A+

Ghi chú

- Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội định kỳ hàng tháng, quý, 

6 tháng và năm.

- Các báo cáo đột xuất khác theo văn bản chỉ đạo của UBND 

tỉnh.

- Góp ý kiến về hồ sơ cấp, điều chỉnh Quyết định chủ trương 

đầu tư/Giấy CNĐKĐT các dự án đầu tư trong nước.

- Gửi báo cáo tình hình kinh tế -xã hội định kỳ đúng quy định.

- Gửi các báo cáo theo yêu cầu đột xuất kịp thời.

- Góp ý kiến về các hồ sơ dự án đúng thời hạn.

- Phối hợp xử lý công việc kịp thời.

TH

Phối hợp trong công tác thi đua thanh tra Phối hợp tốt trong công tác thi đua thanh tra TT

Góp ý hồ sơ Quyết định Chủ trương đầu tư
Các văn bản góp ý về hồ sơ QĐ CTĐT đúng hạn theo quy 

định
QLN

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2019 
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2019 đúng 

thời gian quy định.
ĐT

- Phối hợp xử lý hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư, cấp 

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các cá nhân, tổ chức 

- Góp ý kiến về các hồ sơ dự án đúng thời hạn, đúng quy 

định.
A KTĐN

- Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội định kỳ hàng tháng, quý, 

6 tháng và năm.

- Các báo cáo đột xuất khác theo văn bản chỉ đạo của UBND 

tỉnh.

- Góp ý kiến về hồ sơ cấp, điều chỉnh Quyết định chủ trương 

đầu tư/Giấy CNĐKĐT các dự án đầu tư trong nước.

- Gửi báo cáo tình hình kinh tế -xã hội định kỳ đúng quy định.

- Gửi các báo cáo theo yêu cầu đột xuất kịp thời.

- Góp ý kiến về các hồ sơ dự án đúng thời hạn.

- Phối hợp xử lý công việc kịp thời.

TH

Phối hợp trong công tác thi đua thanh tra Phối hợp tốt trong công tác thi đua thanh tra TT

Góp ý văn bản, phối hợp công tác
Các văn bản góp ý, phối hợp công tác đúng hạn theo quy 

định
QLN

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2019 
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2019 đúng 

thời gian quy định.
ĐT

- Phối hợp xử lý hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư, cấp 

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các cá nhân, tổ chức 

- Góp ý kiến về các hồ sơ dự án đúng thời hạn, đúng quy 

định.
A KTĐN

- Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội định kỳ hàng tháng, quý, 

6 tháng và năm.

- Các báo cáo đột xuất khác theo văn bản chỉ đạo của UBND 

tỉnh.

- Góp ý kiến về hồ sơ cấp, điều chỉnh Quyết định chủ trương 

đầu tư/Giấy CNĐKĐT các dự án đầu tư trong nước.

- Gửi báo cáo tình hình kinh tế -xã hội định kỳ đúng quy định.

- Gửi các báo cáo theo yêu cầu đột xuất kịp thời.

- Góp ý kiến về các hồ sơ dự án đúng thời hạn.

- Phối hợp xử lý công việc kịp thời.

TH

Góp ý văn bản, phối hợp công tác
Các văn bản góp ý, phối hợp công tác đúng hạn theo quy 

định
QLN

28

27

26

A

A

A

Sở Y tế

Sở Lao động TB 

và Xã hội

Sở Giáo dục và 

đào tạo
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STT
Địa phương, đơn 

vị
Tiêu chí đánh giá Nội dung thực hiện tốt

Nội dung thực hiện chưa 

tốt

 Xếp 

loại 

Lý do 

đánh giá 

mức A+

Ghi chú

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2019 
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2019 đúng 

thời gian quy định.
ĐT

- Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội định kỳ hàng tháng, quý, 

6 tháng và năm.

- Các báo cáo đột xuất khác theo văn bản chỉ đạo của UBND 

tỉnh.

- Gửi báo cáo tình hình kinh tế -xã hội định kỳ đúng quy định.

- Gửi các báo cáo theo yêu cầu đột xuất kịp thời.

- Phối hợp xử lý công việc kịp thời.

TH

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2019 
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2019 đúng 

thời gian quy định.
ĐT

Báo cáo hàng quý về chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh Định kỳ gửi báo cáo đúng thời gian quy định QLN

- Phối hợp xử lý hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư, cấp 

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các cá nhân, tổ chức 

- Góp ý kiến về các hồ sơ dự án đúng thời hạn, đúng quy 

định.
A KTĐN

Công tác phối hợp Công tác phối hợp thực hiện tốt

- Lấy ý kiến về thẩm tra hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

- Trao đổi, cung cấp và công khai thông tin doanh nghiệp

- Có ý kiến bằng văn bản đối với hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 

đúng thời hạn.

- Phối hợp tốt trong trao đổi, cung cấp thông tin doanh nghiệp

ĐKKD

- Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội định kỳ hàng tháng, quý, 

6 tháng và năm.

- Các báo cáo đột xuất khác theo văn bản chỉ đạo của UBND 

tỉnh.

- Gửi báo cáo tình hình kinh tế -xã hội định kỳ đúng quy định.

- Gửi các báo cáo theo yêu cầu đột xuất kịp thời.

- Phối hợp xử lý công việc kịp thời.

TH

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2019 
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2019 đúng 

thời gian quy định.
ĐT

- Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội định kỳ hàng tháng, quý, 

6 tháng và năm.

- Các báo cáo đột xuất khác theo văn bản chỉ đạo của UBND 

tỉnh.

- Gửi báo cáo tình hình kinh tế -xã hội định kỳ đúng quy định.

- Gửi các báo cáo theo yêu cầu đột xuất kịp thời.

- Phối hợp xử lý công việc kịp thời.

TH

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2019 
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2019 đúng 

thời gian quy định.
ĐT

32
Trường Cao đẳng 

Y tế
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2019 

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2019 đúng 

thời gian quy định.
A ĐT

33
Trường Cao đẳng 

kỹ thuật
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2019 

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2019 đúng 

thời gian quy định.
A ĐT

31

29

28

30

A

A

A

A

Sở Y tế

Ban Quản lý các 

KCN

Ban Dân tộc

Trường Đại học 

Đồng Nai
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STT
Địa phương, đơn 

vị
Tiêu chí đánh giá Nội dung thực hiện tốt

Nội dung thực hiện chưa 

tốt

 Xếp 

loại 

Lý do 

đánh giá 

mức A+

Ghi chú

- Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội định kỳ hàng tháng, quý, 

6 tháng và năm.

- Các báo cáo đột xuất khác theo văn bản chỉ đạo của UBND 

tỉnh.

- Gửi báo cáo tình hình kinh tế -xã hội định kỳ đúng quy định.

- Gửi các báo cáo theo yêu cầu đột xuất kịp thời.

- Phối hợp xử lý công việc kịp thời.

TH

Phối hợp khi thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra Phối hợp thực hiện tốt khi thực hiện nhiệm vụ TT

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2019 
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2019 đúng 

thời gian quy định.
ĐT

- Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội định kỳ hàng tháng, quý, 

6 tháng và năm.

- Các báo cáo đột xuất khác theo văn bản chỉ đạo của UBND 

tỉnh.

- Gửi báo cáo tình hình kinh tế -xã hội định kỳ đúng quy định.

- Gửi các báo cáo theo yêu cầu đột xuất kịp thời.

- Phối hợp xử lý công việc kịp thời.

TH

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2019 
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2019 đúng 

thời gian quy định.
ĐT

Báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch hàng năm Định kỳ gửi báo cáo đúng thời gian quy định QLN

- Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội định kỳ hàng tháng, quý, 

6 tháng và năm.

- Các báo cáo đột xuất khác theo văn bản chỉ đạo của UBND 

tỉnh.

- Gửi báo cáo tình hình kinh tế -xã hội định kỳ đúng quy định.

- Gửi các báo cáo theo yêu cầu đột xuất kịp thời.

- Phối hợp xử lý công việc kịp thời.

TH

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2019 
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2019 đúng 

thời gian quy định.
ĐT

37
Trường CĐ nghề 

Công nghệ cao
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2019 

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2019 đúng 

thời gian quy định.
A ĐT

Đài phát thanh 

truyền hình

Khu bảo tồn TN 

văn hóa

34

35

A

A

A

Nhà thiếu nhi tỉnh36


